    UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  XÃ QUẢNG NINH                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                              
Số:….. / KH - UBND                                     Quảng Ninh, ngày 3 tháng  3 năm 2025
                                                     
KẾ HOẠCH
Tiêm phòng vaccin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025

Thực hiện kế hoạch số 50  / KH- UBND, ngày 27 / 2/ 2025 của UBND Huyện Quảng Xương về việc tiêm phòng vaccin cho đàn gia súc, gia cầm  đợt 1 năm 2025.
      Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.UBND xã Quảng Ninh xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 với các nội dung sau:
1. Mục đích- yêu cầu:
1.1.Mục đích: 
Chủ động ngăn chặn, phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ động đàn vật nuôi đối với dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững.
2.2.Yêu cầu:
- Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng. Đảm bảo công tác  tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật.
- Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vaccin, vật tư dụng cụ. Lực lượng tiêm phòng phải được tập huấn kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định.Tiến hành tiêm đồng loạt, cùng thời điểm trên toàn xã Quảng Ninh.
- Thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát sau khi tiêm phòng, lập sổ sách ghi chép đầy đủ chính xác kết quả tiêm  phòng. Có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm phòng.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình thực hiện.                                     
2- Nội dung kế hoạch tiêm phòng.
 	* Đối tượng tiêm phòng và các bệnh tiêm phòng: 
- Đối với đàn trâu, bò: Tiêm vaccin Long móng lỡ mồm, Tụ huyết trùng , Viêm da nổi cục Trâu, Bò.
- Đối với đàn lợn: Tiêm vaccin dịch tả lợn, tụ dấu lợn.
- Đối với đàn chó: Tiêm vaccin dại. 
- Đối với đàn gia cầm: Tiêm vaccin H5N1, H5N6.
- Chỉ tiêu giao cho thôn cụ thể kèm theo.
* Giải pháp chủ yếu:
    - Đối với trang trại, gia trại chăn nuôi chủ động thực hiện tiêm phòng các loại vác xin phòng bệnh theo quy định của thú y.
- Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không có điều kiện tổ chức tiêm phòng được thì UBND xã tổ chức các đội tiêm phòng để thực hiện theo hình thức cuốn chiếu như kế hoạch đã đề ra.
- Cán bộ thú y thống kê  tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng trên địa bàn toàn xã. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các loại vác xin cấp cho người đi tiêm.Thực hiện công tác giám sát sau tiêm phòng.
- Đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền về kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025  trên loa truyền thanh từ xã đến thôn  cho toàn dân biết  để công tác tiêm phòng được tốt và đạt hiệu quả.
 * Yêu cầu về tỷ lệ tiêm phòng:
 	- Đối với trâu bò: tiêm phòng phải đạt 80% trở lên.
-  Đối với đàn lợn: tiêm phòng phải đạt 80% trở lên.
- Đối với đàn chó: tiêm phòng phải đạt 100%  trở lên.
- Đối với đàn gia cầm: tiêm phòng phải đạt 80% trở lên.
3-  Kinh phí tiêm phòng: 
      UBND xã giao cho các thôn họp dân xây dựng kế hoạch thu quỹ tiêm  phòng cho  gia súc, gia cầm năm 2025 để đáp ứng nhu cầu cho công tác phòng chống dịch, mua vaccin để tiêm phòng, hỗ trợ kinh phí cho lao động tiêm phòng.Các thôn có trách nhiệm thu chi công khai trước nhân dân. (Giá các loại vác xin cụ thể có bảng giá kèm theo.)
4- Thời gian triển khai tiêm phòng:
1. Thời gian tiêm phòng:
 Tổ chức thực hiện từ ngày 29  /3/2025  đến ngày  3 / 4 /2025.(Lịch tiêm phòng cụ thể cho từng thôn sẽ thông báo sau.)    
2. Chuẩn bị dụng cụ vaccin, hóa chất, phương tiện phục vụ tiêm phòng:
Phương tiện, dụng cụ, hóa chất, bảo hộ lao động... phải được chuẩn bị trước khi tiêm phòng.
UBND Xã có kế hoạch mua vaccin, các loại vật tư, hóa chất... để đáp ứng yêu cầu của công tác tiêm phòng theo quy định. Cung ứng cho các thôn theo tiến độ thời gian tiêm phòng, đầy đủ số lượng và đảm bảo chất lượng.
3. Giám sát tiêm phòng:
Thú ý xã kết hợp với ban chỉ đạo tiêm phòng xã theo dõi gia súc, gia cầm sau tiêm phòng, nếu phát hiện gia súc, gia cầm phản ứng, thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho vật nuôi.
5- Tổ chức thực hiện
     - Ban chỉ đạo tiêm phòng của xã phối hợp với loa truyền thanh tuyên truyền tới toàn thể nhân dân và các hộ chăn nuôi trong địa bàn toàn xã về công tác tiêm phòng cũng như chỉ tiêu giao về các thôn để nhân dân nắm bắt. Bên cạnh đó BCĐ phối hợp với các trưởng chức đầu nghành, tổ chức chính trị xã hội, phân công cán bộ bám sát cơ sở,  giao chỉ tiêu cho các thôn theo kế hoạch điều tra ban đầu của thú y xã, thường xuyên kiểm tra đôn đốc phát hiện và báo cáo kịp thời về ban chỉ đạo của xã, cán bộ thú y nắm bắt tình hình, chủ lực trong công tác tiêm phòng .
- Xử phạt nghiêm minh chủ gia súc, gia cầm không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo quy định tại nghị định 90/2017 và 31/7/2017 của chính phủ.
6 - Phân công cán bộ phụ trách có danh sách kèm theo.Ngoài ra phân công một số cán bộ có nhiệm vụ cụ thể: 
1. Ông: Lữ Trọng Chung- Phó chủ tịch UBND xã theo dõi chung. Báo cáo số liệu kết quả với ban chỉ đạo xã và huyện Quảng Xương.
2. Ông: Bùi Bá Hanh - Uỷ viên ủy ban - Trưởng công an tham gia tổ xử lý vi phạm trong công tác tiêm phòng và điều động công an viên  ở các thôn tham gia khi có lịch tiêm phòng.

3.Ông: Đào Duy Trung.- Ủy viên ủy ban.Xã đội trưởng.Tham gia tổ xử lý vi phạm trong công tác tiêm phòng.
4. Ông: Nguyễn Văn Nam: Chủ Tịch HND- Tham gia tổ công tác và Thông báo lịch tiêm phòng cho các thôn trước 1 ngày để các thôn thông báo cho các hộ chăn nuôi biết được. 
5.Bà :Lê Thị Nhung:- Trưởng trạm y tế xã đảm bảo dụng cụ y tế và thuốc điều trị trong trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình tiêm phòng.
6. Bà: Nguyễn Thị Việt- Cán bộ thú y tổ chức tập huấn kỹ thuật cho lực lượng tham gia tiêm phòng,chuẩn bị đầy đủ các loại vác cin, tổng hợp ghi chép gia súc, gia cầm tiêm phòng báo cáo về ban chỉ đạo của xã và huyện.Theo dõi,giám sát sau khi tiêm phòng để có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm.  
7.Bà : Chu Thị Hằng: Cán bộ Văn  hóa- thông tin tuyên truyền về công tác trước và sau tiêm phòng. 
               Trên đây là các nội dung kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025.Các đơn vị căn cứ vào kế hoạch  của UBND xã để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, phù hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ.
     Nơi nhận:                                                                       KT.CHỦ TỊCH                                                                          
      - UBND huyện(b/c);                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                                                                
  -  TTDVNN huyện(b/c);
  - TTr- Đảng Ủy (b/c);
  -  5 Thôn (t/hiện);
  -  Lưu: VP.         


                                                                                             Lữ Trọng Chung                                                          























ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ QUẢNG NINH                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                                                         Quảng Ninh, ngày 15   tháng 3 năm2025
 
DANH SÁCH 
Phân công cán bộ phụ trách,chỉ đạo tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025

	TT
	Thôn
	Cán bộ xã
	Cán bộ thôn
	Cán bộ tiêm phòng

	1
	Ninh Dụ
	- Đ/c: Lê Văn Dương
- Đ/c: Bùi Bá Hanh
	- Đ/c: Lê Văn Tinh
- Đ/c: Phạm Văn Hùng
- Đ/c: Hoàng Ngọc Sơn.
- Đ/c: Dương Đình Lực.
- Đ/c:  Nguyễn Văn Tùng
	- Lê Duy Đỉnh
- Nguyễn Văn Kim
- Nguyễn Thị Việt .



	2
	Ninh Phạm
	- Nguyễn Thị Hồng
- Đ/c: Ngô Thế Thắng
- Đào Duy Trung.

	- Đ/c: Nguyến Ngọc Hiệp
- Đ/c: Lê Ngọc Huân
- Đ/c: Lê Thị Lĩnh
- Đ/c: Lê Văn Hùng
- Đ/c: Nguyễn Văn Linh
- Đ/c: Phan Văn Vũ
	-  Lê Duy Đỉnh
- Nguyễn Văn Kim
- Nguyễn Thị Việt


	3
	Ninh Phúc
	- Đ/c: Nguyễn Văn Nam
- Đ/c: Lê Duy Thuấn

	- Đ/c: Nguyễn Văn Sánh
- Đ/c: Nguyễn Ngọc Hội
- Đ/c: Lữ Thị Thu
- Đ/c: Nguyễn Xuân Trường
- Đ/c: Nguyễn Minh Chương
- Đ/c: Nguyễn Văn Tuấn
	-  Lê Duy Đỉnh
- Nguyễn Văn Kim
- Nguyễn Thị Việt 

	4
	Ước Thành
	- Đ/c: Nguyễn Văn Ngọc
- Đ/c: Nguyễn Thị Linh
	- Đ/c: Đặng Thái Hòa
- Đ/c: Lê Văn Ba
- Đ/c: Lê Văn Tùng
- Đ/c: Lê Văn Thú
- Đ/c: Đàm Phi Xô
- Đ/c: Nguyễn Văn Hưng
	-  Lê Duy Đỉnh
- Nguyễn Văn Kim
- Nguyễn Thị Việt



	5
	Thọ Thái
	- Đ/c: Hoàng Ngọc Tuấn
- Đ/c: Trần xuân Hưng

	- Đ/c: Phan Văn Dũng
- Đ/c: Hoàng Xuân Thành
- Đ/c: Phạm Huy Thịnh
- Đ/c: Hoàng Văn Thạo
- Đ/c: Hoàng Văn Chung
	- Lê Duy Đỉnh
- Nguyễn Văn Kim
- Nguyễn Thị  Việt




                                                                                                    CHỦ TỊCH


                                 
                                                                                                Mai Xuân Chiến


UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        XÃ QUẢNG NINH                              Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
                       
Số:…..TB-UBND                                Quảng Ninh, ngày 28  tháng 3  năm 2025
                                
THÔNG BÁO
Về lịch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025

Thực hiện kế hoạch số 50 / KH- UBND, ngày 27 / 2/ 2025 của UBND Huyện Quảng Xương và Kế hoạch số 18/  KH-UBND  ngày 2 tháng 3 năm 2025 của UBND xã Quảng Ninh  về việc tiêm phòng vaccin cho đàn gia súc, gia cầm  đợt 1 năm 2025.
      Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt trên đàn chó.UBND xã Quảng Ninh  tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 cụ thể cho các thôn như  sau:
	1.Lịch tiêm phòng: 
 
	TT
	Lịch tiêm phòng cụ thể
	Thôn

	1
	Ngày  29/3/2025
	Ninh Phúc

	2
	Ngày 31/3/2025
	        Thọ Thái

	3
	Ngày 01 /4/2025
	        Ninh Dụ

	4
	Ngày 02 /4/2025
	Ước Thành

	5
	Ngày 03 /4/2025
	Ninh Phạm


	
[bookmark: _GoBack]     	Trên đây là nội dung thông báo về việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm  đợt 1 năm 2025, Đề nghị các ông trưởng thôn thông báo cho các hộ chăn nuôi được biết để chủ động trong công việc ở nhà bắt, nhốt  chó  để tiêm phòng đạt hiệu quả cao.                                                                  
    Nơi nhận:                                                                        KT. CHỦ TỊCH
  - 5 thôn(t/hiện);                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
  -  Lưu VP.



                                                                                                     Lữ Trọng Chung





